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1.  Đặt vấn đề
Trong tiến trình toàn cầu hóa hiện đang diễn ra 

khắp nơi trên thế giới, việc học ngoại ngữ, đặc biệt là 
việc học tiếng Anh có tầm quan trọng không thể phủ 
nhận. Tiếng Anh từ lâu vẫn được coi như ngôn ngữ 
toàn cầu. Hơn 53 quốc gia và vùng lãnh thổ hiện sử 
dụng tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức, chưa kể đến 
số lượng khổng lồ những người sử dụng ngôn ngữ 
này với tư cách là tiếng nước ngoài. Tiếng Anh cũng 
được sử dụng rộng rãi trong các ngành nghề khác 
nhau như khoa học, công nghệ, giáo dục hay giải trí. 
Việc có thể sử dụng thứ tiếng này luôn được coi là 
một trong những lợi thế của các ứng viên dự tuyển 
vào bất kì vị trí công việc nào. Thế nên việc trang bị 
kiến thức tiếng Anh cần thiết cũng là một trong những 
mục tiêu được đặt ra trong nền giáo dục nước ta suốt 
gần 30 năm qua.

Tiếng Anh vẫn luôn là một trong số các môn học 
được giảng dạy tại các trường thành viên trong Đại 
học Quốc gia Hà Nội. Chính sách môn học trong 
những năm gần đây đối với các học phần tiếng Anh 
cơ sở ngày một được cải tiến theo hướng giao thêm 
quyền chủ động cho người học. Cùng với đó, thời 
lượng học trên lớp cũng giảm hơn nhiều so với trước, 
để nhường thêm thời gian cho sinh viên có thể phát 
huy khả năng chủ động trong việc tự học, tự nghiên 
cứu. Chính vì vậy, ngoài phần kiến thức về ngôn ngữ 
được truyền thụ trên lớp, các giáo viên hiện cũng cố 
gắng giới thiệu tới sinh viên các kiến thức về kĩ năng 
tự học cũng như các chiến lược tự học. Việc học, nhất 
là học ngôn ngữ, không thể diễn ra trong một thời 
gian ngắn, cũng không thể chỉ bị giới hạn trong không 

gian lớp học. Chính vì thế, việc giúp sinh viên làm 
quen với kĩ năng tự học, cũng như các chiến lược học 
tập có ý nghĩa rất lớn trong việc giúp sinh viên chủ 
động tiếp tục tích cực học tập sau này.

Trong số các thành phần ngôn ngữ, từ vựng, ngữ 
pháp và phát âm là các thành tố cơ bản. Từ vựng luôn 
đóng vai trò nền tảng cốt lõi, và cũng là một trong số 
các thành phần ngôn ngữ khiến người học gặp nhiều 
khó khăn. Chính vì vậy việc có thể kết hợp giới thiệu 
các chiến lược tự học từ vựng vào chương trình học 
không những giúp cho sinh viên có kết quả học tập tốt 
hơn mà còn là nền tảng trợ giúp cho quá trình tự học 
của sinh viên sau này. Đó cũng chính là lý do nghiên 
cứu này đi tìm hiểu về việc kết hợp các chiến lược tự 
học từ vựng vào chương trình tiếng Anh B1 với giáo 
trình Unlock - Level 3, trình độ B1 theo Khung tham 
chiếu chung Châu Âu (CEFR).
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Định nghĩa chiến lược tự học ngôn ngữ

Trong suốt hơn 30 năm qua, các nhà nghiên cứu 
không ngừng nỗ lực trong việc cố gắng đưa ra một 
định nghĩa đầy đủ, hoàn chỉnh và được nhiều người 
đồng thuận về chiến lược học ngôn ngữ. Theo Oxford 
(2016), có đến hơn 30 định nghĩa khác nhau về khái 
niệm này. Những nghiên cứu tiên phong về lĩnh vực 
có thể kể đến nghiên cứu của Rubin (1975), Rubin 
(1987) hay Stern (1975). Tarone (1983) định nghĩa 
chiến lược học ngôn ngữ là “nỗ lực phát triển năng lực 
ngôn ngữ và ngôn ngữ học xã hội ở ngôn ngữ đích.” 
(p. 13). Weinstein và Mayer (1986) lại cho rằng chiến 
lược học ngôn ngữ là “các hành vi và suy nghĩ của 
người học trong quá trình học” nhằm “tạo ảnh hưởng 
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tới quá trình mã hóa của người học.” (p. 315). Mayer 
(1988) cụ thể hóa các chiến lược học ngôn ngữ như 
“những hành vi của người học nhằm tác động đến 
cách thức xử lí thông tin của mình” (p. 11). 

Có thể thấy, có rất nhiều định nghĩa khác nhau 
về chiến lược học ngôn ngữ. Oxford (2016), trong 
nỗ lực cố gắng tìm kiếm một định nghĩa khái quát 
về lĩnh vực này, đã tiến hành khảo sát, phân tích 33 
định nghĩa được đưa ra từ trước đến nay. Theo Oxford 
(2016),  “chiến lược học  ngôn ngữ là các hành động 
và suy nghĩ phức tạp và năng động do người học lựa 
chọn và sử dụng một cách có ý thức trong chừng mực 
nào đó, ở ngữ cảnh cụ thể, để điều chỉnh nhiều khía 
cạnh của bản thân (như khía cạnh nhận thức, tình cảm 
và xã hội) nhằm hoàn thành một nhiệm vụ ngôn ngữ, 
nâng cao năng lực sử dụng ngôn ngữ hay cải thiện 
năng lực lâu dài. Các chiến lược do trí óc điều khiển 
nhưng cũng có thể được thể hiện ra bên ngoài để quan 
sát được. Người học thường sử dụng các chiến lược 
một cách linh hoạt và sáng tạo, kết hợp các chiến lược 
theo nhiều cách đa dạng, thành từng nhóm hay từng 
chuỗi, và phối hợp chúng để thực hiện các nhu cầu 
của việc học. Trong từng ngữ cảnh, người học sẽ chọn 
chiến lược phù hợp. Các chiến lược học thích hợp 
phụ thuộc vào nhiều yếu tố ngữ cảnh và đặc điểm cá 
nhân.” (p.80) Định nghĩa trên đã bao hàm gần như 
đầy đủ các đặc điểm của chiến lược học ngôn ngữ mà 
các nhà nghiên cứu đưa ra từ trước đến nay, nên chiến 
lược học ngôn ngữ được trình bày trong nghiên cứu 
này sẽ theo quan điểm này.
2.2.Kết hợp giới thiệu các chiến lược tự học từ vựng 
vào chương trình Tiếng Anh B1, giáo trình Unlock 
- Level 3

Giáo trình Unlock - Level 3 bao gồm hai quyển 
sách, một quyển chuyên về kĩ năng Nghe - Nói và 
một quyển chuyên về kĩ năng Đọc - Viết. Mỗi quyển 
sách bao gồm mười bài lớn, với mười chủ điểm quen 
thuộc với người học ở trình độ B1.  Các chủ điểm 
bao gồm: Animals, Customs & Traditions, History, 
Transport, Environment, Health & Fitness, Discovery 
& Invention, Fashion, Economics và The Brain. 
Tương ứng với mỗi chủ điểm trong từng quyển sách 
có một mục riêng dành cho phần phát triển ngôn ngữ 
(Language Development), trong đó người học được 
giới thiệu phần từ vựng và ngữ pháp trọng tâm. Ngoài 
ra, ở mỗi phần Video - Nghe - Nói - Đọc - Viết, người 
học cũng được giới thiệu thêm các từ vựng quan trọng 
xuất hiện trong các phần. Cuối mỗi bài, có một danh 
sách các từ vựng (wordlist) người học tối thiểu cần 
nắm được sau khi kết thúc phần bài học. Để trợ giúp 

người học tiếp thu, vận dụng và ghi nhớ tốt hơn lượng 
từ vựng này, giáo viên có thể giới thiệu với sinh viên 
các nhóm chiến lược học từ vựng theo quan điểm của 
Oxford (2016) như sau.

- Nhóm chiến lược tạo liên tưởng có chủ đích 
(intentionally creating associations): đây là một trong 
số các nhóm chiến lược tự học từ vựng có ích cho 
người học. Giáo viên có thể hướng dẫn sinh viên 
tạo các liên tưởng thông qua việc liên hệ các từ mới 
cần học với các từ hoặc các khái niệm liên quan đã 
học. Thậm chí để cho dễ nhớ, sinh viên còn có thể sử 
dụng liên tưởng là những âm tương đồng trong các 
ngôn ngữ khác, hoặc các âm sinh viên quen thuộc 
hay các hành động thực tế để dễ dàng nhớ lượng từ 
vựng mới. Giáo viên có thể hướng dẫn sinh viên sử 
dụng lược đồ từ vựng hoặc các kiểu bảng khối khác 
nhau để ghi nhớ từ. Sinh viên có thể lập các lược đồ 
hoặc danh sách từ vựng, sổ tay học từ vựng trên giấy 
nhưng cũng có thể sử dụng trên máy tính, trên điện 
thoại thông minh hay sử dụng một số các ứng dụng 
trên mạng. Hiện một số các trang web chuyên giúp 
sinh viên phát triển đọc rộng (extensive reading) như 
www.er-central.com cũng có kết hợp tính năng cho 
phép người học tự chọn từ vựng muốn học và xếp 
riêng vào một mục để tiện cho việc học từ vựng.

- Chiến lược dựng câu (sentence-production 
strategy): đây là một trong các chiến lược tự học từ 
vựng người học được giới thiệu sớm nhất, cũng là 
một trong số các chiến lược giúp người học không 
những nhớ được cấu tạo của từ mà còn nắm vững 
được cách dùng từ về mặt ngữ pháp cũng như các 
từ kết hợp hay đi cùng với từ. Chiến lược này cũng 
phần nào được thể hiện trong phần giới thiệu từ vựng 
trọng tâm của các phần Video - Nghe - Nói - Đọc vì 
các từ vựng trong phần này thường được giới thiệu 
trong ngữ cảnh của câu chứ không phải chỉ là các từ 
đơn lẻ (dưới dạng bài điền từ cho trước vào câu, điền 
từ vào đoạn…).

- Nhóm chiến lược tự học từ vựng thông qua việc 
sử dụng từ điển (dictionary use strategies): từ điển 
hiện giờ là một trong số các tài liệu bổ trợ khá phổ 
biến với người học ngôn ngữ nói chung và người học 
tiếng Anh nói riêng. Cùng với sự phát triển của công 
nghệ thông tin, người học hiện giờ không những có 
thể tiếp cận dễ dàng với từ điển giấy mà còn có thể sử 
dụng tốt từ điển điện tử trên máy tính, hay điện thoại 
thông minh. Giáo viên có thể giới thiệu với người học 
ngay từ buổi học đầu tiên của khóa học cách sử dụng 
từ điển giúp học từ vựng, nhấn mạnh với sinh viên 
có thể khai thác tốt thông tin trên từ điển để học phần 
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cách viết, phát âm (thông qua phiên âm hoặc phần âm 
thanh được tích hợp sẵn trong các từ điển trực tuyến), 
các từ kết hợp, các ví dụ (dạng câu) minh họa, các từ 
đồng nghĩa hay trái nghĩa (nếu có) của một từ…

- Chiến lược đoán nghĩa dựa vào ngữ cảnh 
(contextual guessing strategy): đây tuy chưa phải là 
chiến lược có hiệu quả cao so với các chiến lược học 
từ vựng khác đối với người học ở trình độ này do 
ngữ cảnh có thể làm giảm sự tập trung vào chính từ 
mới (Oxford, 2016: 362) nhưng giáo viên vẫn có thể 
giới thiệu sơ qua cho sinh viên chiến lược này, nhất 
là trong phần học từ vựng thông qua kĩ năng đọc hay 
nghe. 

- Nhóm chiến lược học thuộc lòng (rote repetition 
strategies): đây dường như là nhóm chiến lược quen 
thuộc nhất và phổ biến nhất mà người học hay sử 
dụng khi học từ vựng. Trong nghiên cứu của mình, 
Gu (2003) đã chỉ ra rằng học theo cặp từ (ví dụ như 
một tiếng Anh - một tiếng Việt) sẽ giúp cho người 
học nhớ được từ vựng nhanh hơn; đối với các từ phức 
tạp, người học không nên học quá nhiều từ một lần, 
và ngược lại, nếu lượng từ vựng ở mức tương đối đơn 
giản thì sinh viên có thể học khá nhiều từ cùng một 
lúc; việc ôn tập lại ngay sau khi học từ vựng là điều 
bắt buộc, sau đó, người học có thể kéo dãn khoảng 
cách giữa các lần ôn tập; và khi học thuộc lòng một 
từ, nên kết hợp các giác quan đồng thời, như mắt 
nhìn, miệng đọc, tai lắng nghe và tay viết thì hiệu quả 
học từ sẽ được cải thiện một cách đáng kể.

- Nhóm chiến lược học từ vựng thuộc về trí nhớ 
(mnemonic strategies): nội dung chính của chiến lược 
này là sử dụng một từ khóa (keyword), hay một từ có 
cách phát âm tương đương trong tiếng mẹ đẻ, tạo liên 
kết hình ảnh giữa từ tiếng Anh cần học và từ tiếng mẹ 
đẻ. Có điều, giáo viên cần lưu ý là các nghiên cứu về 
nhóm chiến lược tự học từ vựng này cho thấy, đây chỉ 
nên coi là một chiến lược phụ trợ các chiến lược học 
từ vựng khác, thay vì được coi như một chiến lược 
chính cho việc học từ vựng vì nó không giúp cho sinh 
viên nắm vững được các sắc thái của từ và không phải 
từ nào cũng có thể học được theo cách này, nhất là các 
từ mang nghĩa trừu tượng.

- Nhóm chiến lược cấu tạo từ (word-formation 
strategies): các chiến lược tự học từ vựng thuộc nhóm 
này có nội dung chính là học từ vựng dựa trên việc 
phân tích từ thành gốc từ và tiền tố hay hậu tố. Giáo 
viên có thể hướng dẫn người học dựa vào bốn thông 
tin chính là gốc từ, hình thái từ, phân tích hình thái 
từ và việc phân tích các đơn vị từ vựng (như có dùng 
phép ẩn dụ không) để hình thành ba kĩ năng: nhìn vào 

một từ có thể phân tích ra được gốc từ và tiền tố, hậu tố 
đi kèm, biết được nghĩa của từng thành phần (như gốc 
từ hay tiền tố, hậu tố) và biết cách ghép nghĩa chúng 
lại để tạo thành nghĩa của từ. Nhóm chiến lược này 
có thể được áp dụng để giới thiệu trong khi học phần 
từ vựng thuộc mục Language Development trong 
phần chủ điểm Animals, Customs and Traditions, 
Environment, Discovery and Invention.

- Nhóm chiến lược hệ thống ngữ nghĩa (semantic 
network strategies): đây là nhóm chiến lược tự học từ 
vựng hơi khó giới thiệu cho sinh viên do việc tạo nên 
hệ thống ngữ nghĩa có tính cá biệt với từng cá nhân. 
Giáo viên có thể giới thiệu qua một số các cách tạo hệ 
thống ngữ nghĩa cho từng chủ điểm (dùng cho danh 
sách từ vựng cuối mỗi bài) và để sinh viên tự tạo hệ 
thống ngữ nghĩa phù hợp với bản thân mình.
3. Kết luận

Từ vựng, một trong những thành phần cơ bản của 
ngôn ngữ, vốn vẫn được coi là điểm yếu của các sinh 
viên không chuyên tiếng Anh. Việc không có nhiều 
thời gian đầu tư cho môn học, thiếu hứng thú cũng 
như không biết cách học hiệu quả được cho là nguyên 
nhân của tình trạng các sinh viên các trường đại học 
không chuyên về tiếng Anh, dù đã từng học tiếng Anh 
nhiều năm ở cấp học phổ thông, vẫn cảm thấy chật 
vật khi cần đáp ứng các yêu cầu chuẩn đầu ra. Nghiên 
cứu này vừa trình bày một cách ngắn gọn các khái 
niệm chiến lược học ngôn ngữ nói chung và chiến 
lược học từ vựng nói riêng, vai trò và cách phân loại 
chiến lược học từ vựng, cũng như các chiến lược học 
từ vựng mà giáo viên có thể kết hợp giới thiệu và giúp 
sinh viên luyện tập trong quá trình giảng dạy và học 
tập giáo trình Unlock - Level 3. Đây chỉ là giới thiệu 
bước đầu nên không thể đi sâu vào chi tiết. Lý tưởng 
là có thể kết hợp phần nội dung về chiến lược tự học 
từ vựng này vào trong chương trình giảng dạy, để sinh 
viên có thể được tiếp cận nhiều hơn, có nhiều cơ hội 
luyện tập hơn, và vì thế cũng sẽ có lợi thế hơn trong 
quá trình tự học của bản thân.
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